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ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 

Special English 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (ELOs) 

Kiến thức tổng quát 

ELO 1 Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh 

tế để việc giải quyết  các vấn đề  liên quan trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

Kiến thức chuyên môn 

ELO 2 Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

ELO 3 Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng 

sản xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn 

ELO 4 Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội 

và môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng  

ELO 5 Quản lí dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi 

trường và vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản 

lý hiệu quả cao 

Kỹ năng chuyên môn 

ELO 6 Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm 

mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng  

ELO 7 Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải 

quyết vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại 

ELO 8 Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập và lãnh đạo nhóm, 

quản lý đạt mục tiêu đề ra. 

Kỹ năng mềm 

ELO 9 Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, 

đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp. 

Thái độ 

ELO 10 Tuân thủ luật pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ 

gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường 

và con người. 

ELO 11 Định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện ham muốn khởi 

nghiệp và học tập suốt đời. 

 

Ký hiệu 
Kết quả mong đợi của học phần 

(CELOs) 

CĐR 

(ELOs) 

Kiến thức  

CELO1 

Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nông 

nghiệp để đọc hiểu các tài liệu 

chuyên ngành viết bằng tiếng Anh 

ELO: 1, 5, 9 

Kĩ năng  

CELO2 

Phát triển khả năng đọc, nghe, hiểu 

những tài liệu tiếng Anh chuyên 

ngành 

ELO: 1, 5, 9  

CELO3 
Biên soạn các tóm tắt báo cáo bằng 

tiếng Anh. 
ELO: 1, 5, 

7, 8, 9 

CELO4 
Sử dụng kỹ năng thu thập và tổng 

hợp tài liệu 

ELO: 1, 7, 

8, 9 

Thái độ   

CELO5 
Luyện tập ý thức tự học, tự nghiên 

cứu 
ELO: 10, 11 

 

Nội dung học phần CELOs 

1. Soils CELO 1, 2, 3, 4, 5 

2. Repairing and improving 

damage soils 

CELO 1, 2, 3, 4, 5 

3. Fertilizers CELO 1, 2, 3, 4, 5 

4. Plants CELO 1, 2, 3, 4, 5 

5. Tree selection and planting CELO 1, 2, 3, 4, 5 

6. Treeses forests and animals CELO 1, 2, 3, 4, 5 

7. Insects CELO 1, 2, 3, 4, 5 

8. Revision CELO 1, 2, 3, 4, 5 

9. Agriculture policy CELO 1, 2, 3, 4, 5 

10. Farm managment CELO 1, 2, 3, 4, 5 

 

Phương pháp học tập/ Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên cần đọc trước tài liệu trước khi đến lớp; 

 Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết; tham gia nhóm; 

 Lắng nghe, trả lời câu hỏi 

 Chủ động tự học, tham gia hoạt động nhóm; 

 Làm bài tập trên lớp. 

 Tham gia thảo luận 

 

Đánh giá và cho điểm Nội dung đánh giá 

 Đánh chuyên cần, tham dự 

lớp  

 Đánh giá quá trình: 02 lần  

( 50%) 1 lần LT, 1 lần TH  

 Đánh giá kết thúc (chiếm 

50%) 

1. Các từ vựng, khái niệm 

chuyên ngành về đất, cây 

trồng 

2.  Dịch câu, tóm tắt từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt  

3. Hoàn chỉnh các sơ đồ/ đoạn 

văn bằng tiếng Ạnh 

 

Mục tiêu học phần 
1. Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp để đọc hiểu 

các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh  

2. Phát triển khả năng đọc, nghe, hiểu những tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành  

3. Biên soạn các tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh 


